

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT NUÔI GÀ ĐỒI
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN  ngày       tháng     năm 2021
của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình)
Tên nghề đào tạo: Kỹ thuật nuôi gà đồi

Trình độ đào tạo: Dạy nghề dưới 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 04 mô đun
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo
I. MÔ TẢ VỀ CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mô tả về chương trình

Chương trình nghề kỹ thuật chăn nuôi gà đồi được thiết kế đào tạo người học trở thành Kỹ thuật viên chăn nuôi trình độ dưới 3 tháng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, chấp hành pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm kiếm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng tổng quát về nghề kỹ thuật chăn nuôi gà đồi.

Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ sở và chuyên môn tổng quan về quy trình chăn nuôi gà đồi và biện pháp phòng trị bệnh cho gà đồi.

Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo, nghề kỹ thuật chăn nuôi gà đồi. Đủ điều kiện đảm nhiệm chức trách của một kỹ thuật viênnông nghiệp ở thôn, xã, cụm xã... Trực tiếp thực hiện những khâu cơ bản về kỹ thuật sản xuât giống, chọn giống, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho gà, xây dựng bố trí chuồng trại, có khả năng tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm ở cơ sở chăn nuôi, cũng như việc kiểm tra đánh giá chất lượng thịt, trứng gà ở thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người và gia cầm, nhằm không ngừng tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất chăn nuôi, bảo vệ môi trường sinh thái.


2. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:


2.1. Kiến thức

- Mô tả được quy trình nuôi gà đồi và ấp trứng gà.

- Mô tả được triệu chứng bệnh tích, phương pháp chẩn đoán, phòng và trị bệnh cho gà.

2.2. Kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các công việc trong quy trình chăn nuôi gà đồi và tổ chức ấp trứng đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả cao.

- Thực hiện được chẩn đoán và đưa ra được biện pháp phòng trị các bệnh cho gà.

2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có tinh thần học tập hăng say, sáng tạo trong học tập và lao động; Có tinh thần cầu tiến, mong muốn được lĩnh hội các kiến thức mới để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gà.

Có ý thức bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.4. Cơ hội việc làm


Người có chứng chỉ nghề nuôi gà đồi có thể làm việc tại các cơ sở chăn nuôi gà, các trang trại chăn nuôi, các hộ chăn nuôi và các trạm ấp trứng gà.


II. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

	MÃ MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MĐ 01
	Nuôi gà đồi
	80
	16
	63
	1

	MĐ 02
	Phòng và trị bệnh cho gà đồi
	80
	16
	63
	1

	MĐ 03
	Ấp trứng gà nhân tạo
	35
	6
	28
	1

	MĐ 04
	Tiêu thụ sản phẩm
	15
	4
	10
	1

	Tổng cộng
	210
	42
	164
	4



III. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng

- Thời gian học tập: 6 tuần

- Thời gian thực học: 206 giờ

- Thời gian kiểm tra hết mô đun: 4 giờ 
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu


Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 210 giờ


Thời gian học lý thuyết: 42 giờ; Thời gian học thực hành: 164 giờ


(Thời gian kiểm tra hết môn học/mô đun được tính vào giờ thực hành).

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

(Nội dung chi tiết tại các chương trình mô đun kèm theo)

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP


- Phạm vi áp dụng: Chương trình mô đun, môn học này được sử dụng cho các khóa đào tạo ngắn hạn có thể tổ chức giảng dạy lưu động tại các địa phương, hoặc ở cơ sở đào tạo nghề;


- Chương trình đào tạo dưới ba tháng, nghề Kỹ thuật nuôi gà đồi gồm 4 mô đun, ba mô đun đầu tiên là MĐ 01, MĐ 02 và MĐ 03 là bắt buộc phải học trước tiên và theo đúng trình tự, còn mô đun 04 hoàn toàn có thể dạy độc lập theo yêu cầu người học, hoàn thành mô đun sẽ được cấp giấy chứng nhận học nghề là đã hoàn thành mô đun. Khi tích lũy đủ số mô đun người học được cấp chứng nhận học nghề.


- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun/môn học này, các giáo viên cần được tập huấn về phương pháp giảng dạy theo mô đun; giáo viên cần có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt; kết hợp với phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học. Kết quả thực hành của các bài trước sẽ được trình bày các yêu cầu cảm quan để người học có thể vận dụng lý thuyết, thực hành vào quá trình thực hành lại tạo sản phẩm của riêng người học. Giáo viên có thể phân nhóm để tiện theo dõi và làm cơ sở đánh giá kết quả học tập khách quan và chính xác.


- Khi giảng dạy cần giúp cho người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đủ vai trò, vị trí của từng bài;


- Để giúp cho người học nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải có sự đánh giá khách quan, nêu những ưu điểm, tồn tại của từng công đoạn trong quy trình trồng chăm sóc thu hái hoa.


- Kết thúc mỗi mô đun người học được cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá kết thúc mô đun.


VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ


1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun

	Số TT
	Nội dung

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian

	MĐ 01
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 60 phút

	MĐ 02
	Kiến thức
	Viết, vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 60 phút

	MĐ 03
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 60 phút

	MH 04
	Kiến thức
	Viết; vấn đáp; trắc nghiệm
	Không quá 60 phút



2. Cấp chứng chỉ đào tạo


Điều kiện để cấp chứng chỉ đào tạo cho học viên khi có 100% các kết quả kiểm tra kết thúc mô đun trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu. Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp theo quy định tại thông tư số: 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.


VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


- Trên cơ sở mô đun/môn học trong chương trình đào tạo, nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo của khóa học, tiến độ năm học và triển khai tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình được phê duyệt;


- Khi thực hiện các bài giảng cần phải tuân thủ hình thức giảng dạy theo chương trình đào tạo đã được phê duyệt.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 



Tên mô đun: Nuôi gà đồi



Mã số mô đun: MĐ 01



Nghề: Kỹ thuật nuôi gà đồi

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

TÊN MÔ ĐUN: NUÔI GÀ ĐÔI

Mã số mô đun: MĐ 01

Thời gian của mô đun: 80 giờ (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 63 giờ; kiểm tra: 01 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN

- Vị trí:

+ Đây là mô đun chuyên môn nghề. Mô đun này được bố trí giảng dạy giảng dạy trước các mô đun trong nghề kỹ thuật nuôi gà đồi 

- Tính chất:

+ Mô đun được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp người học nghề có năng lực thực hành nuôi gà đồi. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Sau học xong mô đun này, người học nghề có khả năng:

- Kiến thức:  Nắm được các điều kiện để chăn nuôi gà đồi, kỹ thuật chọn gà đồi và cách nuôi dưỡng gà đồi.
- Kỹ năng: Thực hiện được công việc nuôi dưỡng và chăm sóc gà đồi
- Thái độ: Trung thực chính xác, người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỹ luật, tác phong công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuẩn bị điều kiện nuôi gà đồi
	22
	4
	18
	

	3
	Bài 2: Chọn giống nuôi gà đồi
	15
	3
	12
	

	4
	Bài 3: Chuẩn bị thức ăn, nước uống nuôi gà đồi
	20
	4
	16
	

	5
	Bài 4: Kỹ thuật nuôi dưỡng gà đồi
	22
	5
	17
	

	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	80
	16
	63
	1


2. Nội dung chi tiết 

Bài1.Chuẩn bị điều kiện nuôi gà đồi                Thời gian: 22giờ
Mục tiêu


- Xác định được các nội dung cần chuẩn bị điều kiện nuôi gà đồi.
- Thực hiện được các nội dung công việc cần chuẩn bị để nuôi gà đồi.
Nội dung:

1. Chuẩn bị chuồng nuôigà 
1.1. Xác định kiểu chuồng nuôigà

1.2. Địa điểm xây dựng chuồnggà

1.3. Khu vực xung quanh chuồng nuôigà

1.4. Cổng trạigà

2. Chuẩn bị đồi chăn thả
3. Chuẩn bị dụng cụ và trang thiết bị nuôigà

3.1. Rèmche

3.2. Quâygà

3.3. Chụp sưởi

3.4. Hệ thống làmmát

3.5. Chất độnchuồng

3.6. Máng ăn, mánguống

3.7. Ổđẻ

3.8. Vật tư phục vụ chănnuôi

4. Vệ sinh, tiêu độc chuồng nuôigà

4.1. Thu dọn các trang thiết bị trong chuồngnuôi

4.2. Quét dọn và rửachuồng

4.3. Sửa chữa chuồngtrại

4.4. Sát trùng, tiêu độc chuồnggà

5. Vệ sinh, tiêu độc trang thiết bị, dụng cụ nuôigà

5.1. Vệ sinh, sát trùng máng ăn và mánguống

5.2. Vệ sinh, sát trùng chụp sưởi và quâygà

5.3. Vệ sinh, sát trùng ổđẻ

5.4. Vệ sinh, sát trùng hệ thống cung cấp và chứanước

6. Thực hiện phòng dịch khu vực nuôigà

6.1. Chuẩn bị hố sáttrùng

6.2. Vệ sinh, tiêu độc khu vực xung quanh chuồngnuôi

6.3. Quy định đối với công nhân, khách thămquan

7. Thựchành

Bài 2. Chọn giống gà nuôiđồi                        Thời gian: 15 giờ

 Mục tiêu:
- Xác định được các nội dung cần chọn giống nuôi gà đồi.
- Thực hiện được các nội dung công việc chọn giống để nuôi gà đồi.

Nội dung:

1. Giới thiệu quy trình và cách thức thực hiện côngviệc

2. Các bước tiếnhành

Bước 1. Giới thiệu đặc điểm các giống nuôi gà đồi

Bước 2. Xác định giống gà nuôi

Bước 3. Xác định tiêu chuẩn gà giống
Bước 4. Chọn gà con 1 ngày tuổi

Bước 5. Chọn gà hậu bị 63 ngày tuổi 
Bước 6. Chọn gà đẻ

Bước 7. Ghi sổ sách theo dõi

3. Thựchành

Bài 3. Chuẩn bị thức ăn, nước uống nuôi gà đồi 
Thời gian: 20 giờ
 Mục tiêu:
- Xác định được các nội dung cần chuẩn bị thức ăn, nước uống nuôi đồi

- Thực hiện được các nội dung công việc cần chuẩn bị thức ăn, nước uống để nuôi gà đồi

Nội dung:

1. Xác định đặc điểm các loại thứcăn

1.1. Thức ăn giàu tinh bột

1.2. Thức ăn giàuđạm

1.3. Thức ăn khoáng vàvitamin

1.4. Thức ăn bổsung

1.5. Thức ăn hỗnhợp

2. Chuẩn bị các loại thứcăn

2.1. Xác định chủng loại thứcăn

2.2. Xác định số lượng các loại thứcăn

2.3. Mua nguyên liệu thứcăn

2.4. Kiểm tra, đánh giá chấtlượng

2.5. Nhậpkho

3. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phốitrộn.

4. Phối trộn thứcăn

4.1. Xây dựng công thức phốitrộn

4.2. Thực hiện phốitrộn

4.3. Kiểm tra, đánh giá chấtlượng

5. Bao gói và bảo quản thứcăn

5.1. Bao gói thứcăn

5.2. Bảo quản thứcăn

6. Chuẩn bị nướcuống

6.1. Nguồn cung cấpnước

6.2. Kiểm tra chất lượngnước

6.3. Sát trùng nướcuống

7. Thựchành                                              Thời gian: 16giờ

Bài4. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà đồi Thời gian: 22 giờ 

Mục tiêu: 

- Xác định được nhu cầu dinh dưỡng cho nuôi gà đồi

- Xác định được nhu cầu nước cho gà. 

- Xác định được kỹ thuật nuôi dưỡng gà đồi giai đoạn 0-7 tuần tuổi, giai đoạn gà hậu bị, giai đoạn gà đẻ và gà nuôi lấy thịt. 

- Thực hiện được các kỹ thuật nuôi dưỡng gà đồi giai đoạn 0-7 tuần tuổi, giai đoạn gà hậu bị, giai đoạn gà đẻ và gà nuôi lấy thịt. 

Nội dung:

1. Xác định nhu cầu dinh dưỡng gà đồi

2. Nước uống cho gà

3. Nuôi dưỡng gà con 0-7 tuần tuổi

3.1. Đặc điểm của gia cầm con

3.2. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà con 0-7 tuần tuổi

3. Nuôi dưỡng gà hậu bị 7-19 tuần tuổi

4. Nuôi dưỡng gà đẻ

5. Nuôi dưỡng gà thịt

6. Thựchành                                                      Thời gian: 17giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Tài liệu giảng dạy: Giáo trình đào tạo nghề mô đun 01 (Nuôi gà đồi) trong chương trình đào tạo nghề trình độ đào tạo dưới 3 tháng của nghề kỹ thuật nuôi gà đồi.
Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: Máy tính, máy chiếu, băng đĩaquytrình nuôi gà sinh sản, tranh ảnh các loại, bút, mẫu sổ sách theo dõi.

Điều kiện về cơ sở vật chất: Địa điểm giảng dạy tích hợp, mô hình nuôi gà đồi, các dụng cụ và trang thiết bị nuôi gà, hoá chất và dụng cụ vệ sinh sát trùng, thức ăn chogà.

Điều kiện khác: Bảo hộ lao động, kỹ thuật viên chăn nuôigà.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánhgiá

- Trong quá trình thực hiện mô đun: Kiểm tra mức độ mức độ thành thạo của các thaotác.

- Kết thúc mô đun: Kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức và khả năng thực hiện các kỹnăng.

2. Nội dung đánhgiá

- Trình bày được các nội dung của công việc chuẩn bị các điều kiện chăn nuôi, chọn gà con 1 ngày tuổi, chọn gà hậu bị, chọn gà đẻ, chuẩn bị thức ăn nước uống, nuôi dưỡng và chăm sóc gà đồi

- Thực hiện các thao tác của công việc chuẩn bị các điều kiện chăn nuôi, chọn gà con 1 ngày tuổi, chọn gà hậu bị, chọn gà đẻ, chuẩn bị thức ăn nước uống, nuôi dưỡng và chăm sóc gà đồi

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chươngtrình

- Chương trình mô đun Nuôi gà đồi áp dụng cho khoá đào tạo nghề trình độ đào tạo dưới 3 tháng của nghề kỹ thuật nuôi gà đồi.
- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, tránh các nguy hiểm về các bệnh lây sangngười.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun 
- Thiếtkếbàigiảngtheophươngpháptíchhợptrênmôhình,phươngtiệndạyhọc.
- Sử dụng các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm (thảoluậnnhóm, làm mẫu...).

3. Những trọng tâm chương trình cần chúý

- Chuẩn bị các điều kiện chănnuôi.

- Chọn con giống nuôi gà đồi

- Chuẩn bị được thức ăn, nướcuống.

- Nuôi dưỡng và chăm sóc gà đồi

4. Tài liệu tham khảo
4.1. PGS.TS Nguyễn Đức Hưng, (2006) “Giáo trình chăn nuôi gia cầm” Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội.

4.2. GS.TSKH. Lê Hồng Mận, (2016), “Kỹ thuật chăn thả gà ta ở vườn đồi” Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ Hà Nội.

4.3. Giáo trình mô đun 03. Nuôi gà thả vườn; Giáo trình đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà; trình độ sơ cấp. Theo quyết định số 539/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4.4. Giáo trình mô đun 01. Nuôi gà thả vườn; Giáo trình đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà, trình độ đào tạo dưới 3 tháng. Theo quyết định số 443/QĐ-SNN-KNKN ngày 17/10/2016 của sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 


Tên mô đun: Phòng và trị bệnh cho gà đồi


Mã số mô đun: MĐ 02


Nghề: Kỹ thuật nuôi gà đồi

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CHO GÀ ĐỒI

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 80 giờ (Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 63 giờ; Kiểm tra hết mô đun:  1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun phòng và trị bệnh cho gà đồi là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ dưới 3 tháng của nghề Kỹ thuật nuôi gà đồi; được giảng dạy sau mô đun nuôi gà đồi và trước mô đun ấp trứng gà; Mô đun phòng và trị bệnh cho gà đồi cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Mô đun được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp người học nghề có năng lực thực hành phòng và trị bệnh cho gà đồi. Địa điểm đào tạo của mô đun được thực hiện tại cơ sở đào tạo hoặc cơ sở sản xuất.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này người học nghề có khả năng: 
- Về kiến thức:Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích và phương pháp phòng trị bệnh cho gà đồi.

- Về kỹ năng:

+ Xác định được các phương pháp phòng bệnh cho gà đồi đạt hiệu quả.

+Xác định được triệu chứng, bệnh tích các bệnh ở gà đồi.

+ Chẩn đoán chính xác và đưa ra được các biện pháp phòng, trị bệnh cho gà đồi đạt hiệu quả cao.
- Về thái độ: Trung thực chính xác, người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; Có đạo đức, có sức khỏe, có lương tâm nghề nghiệp, có kỹ luật, tác phong công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Vệ sinh thú y phòng bệnh cho gà
	8
	3
	5
	

	2
	Bài 2: Phòng, chống bệnh cúm gà
	8
	2
	6
	

	3
	Bài 3: Phòng, chống bệnh Newcastle
	8
	2
	6
	

	4
	Bài 4: Phòng, trị bệnh Gumboro
	7
	1
	6
	

	5
	Bài 5: Phòng, trị bệnh đậu gà 
	7
	1
	6
	

	6
	Bài 6: Phòng, trị bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (IB)
	7
	1
	6
	

	7
	Bài 7: Phòng, trị bệnh  Marek
	7
	1
	6
	

	8
	Bài 8: Phòng, trị bệnh  tụ huyết trùng gà
	8
	2
	6
	

	9
	Bài 9: Phòng, trị bệnh  thương hàn  (bạch lỵ) gà
	7
	1
	6
	

	10
	Bài 10: Phòng, trị bệnh  viêm đường hô hấp mãn tính (CRD)
	6
	1
	5
	

	11
	Bài 11: Phòng, trị bệnh cầu trùng gà
	6
	1
	5
	

	12
	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	80
	16
	63
	1


2. Nội dung chi tiết:  
Bài 1: Vệ sinh thú y phòng bệnh cho gà đồi

 Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:   Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Lựa chọn phương pháp phòng bệnh cho gà đồi.

- Mô tả được các quy trình vệ sinh thú yphòng bệnh cho gà đồi.

- Thực hiện được các biện pháp phòng bệnh cho gà đồi đạt hiệu quả cao. 

Nội dung:

1.1. Xác định các phương pháp phòng bệnh cho gà đồi

1.2. Mua con giống an toàn dịch bệnh

1.3. Vệ sinh, sát trùng chuồng trại, vườn thả và dụng cụ chăn nuôi
1.4. Vệ sinh thức ăn, nước uống

1.5. Cách ly hạn chế dịch bệnh

1.6. Phòng bệnh bằng thuốc và vacxin cho gà đồi

1.7. Thực hành
Bài 2: Phòng, chống bệnh cúm gàThời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bênh cúm gà.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh cúm gà

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng chống bệnh cúm đạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh

1.6. Thực hành

Bài 3: Phòng, chống bệnh NewcastleThời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh Newcastle.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh Newcastle.
- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh Newcastle đạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh

1.6. Thực hành

Bài 4: Phòng, trị bệnh GumboroThời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh Gumboro.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh Gumboro
- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh Gumboro đạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

Bài 5: Phòng, trị bệnh Đậu gàThời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh đậu gà.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh đậu gà

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh đậu gà đạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

Bài 6: Phòng, trị bệnhviêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT)

Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh ILT.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh ILT

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh ILT đạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

Bài 7: Phòng, trị bệnhMarek 



Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh Marek.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh Marek

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh Marek đạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

Bài 8: Phòng, trị bệnhtụ huyết trùng gà 


Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh tụ huyết trùng gà.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh tụ huyết trùng gà

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh tụ huyết trùng gàđạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

Bài 9: Phòng, trị bệnhbạch lỵ 



Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh bạch lỵ.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh bạch lỵ

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh bạch lỵđạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

Bài 10: Phòng, trị bệnhviêm đường hô hấp mãn tính (CRD)









Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh CRD.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh CRD

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh CRDđạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

Bài 11: Phòng, trị bệnhcầu trùng gà

Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu: Học xong bài này người học nghề có khả năng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh cầu trùng gà.

- Mô tả được triệu chứng, bệnh tích bệnh cầu trùng gà

- Chẩn đoán và đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh cầu trùng gàđạt hiệu quả cao.

Nội dung:                                                                           

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh

1.3. Xác định bệnh tích

1.4. Chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh

1.6. Thực hành

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Tài liệu giảng dạy: Giáo trình dạy nghề mô đun phòng và trị bệnh cho gà trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề của nghề nuôi và phòng trị bệnh gà (giáo trình dùng cho giáo viên và giáo trình dùng cho người học); giáo trình bệnh ở gia cầm.

2. Điều kiện về thiết bị dạy học và phụ trợ: máy tính, máy chiếu, băng đĩa các loại bệnh, tranh ảnh triệu chứng và bệnh tích các bệnh ở gà, bút, giấy A0.

3. Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học, trại chăn nuôi gà, các dụng cụ thú y, hoá chất và dụng cụ vệ sinh sát trùng, thuốc và vacxin các loại.

4. Điều kiện khác: bảo hộ lao động, chuyên gia về bệnh ở gà

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá 
- Bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc vấn đáp thường xuyên và kết thúc mô đun.

- Kiểm tra trực tiếp thực hiện các thao tác của nghề.

- Thu bài bài thu hoạch thực hành, thực tập và chấm điểm.

2. Nội dung đánh giá

- Vệ sinh thú y phòng bệnh cho gà

- Phòng và trị bệnh cho gà

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

- Chương trình mô đun phòng và trị bệnh cho gà áp dụng cho các khoá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng, trước hết là các khoá đào tạo nghề phục vụ cho Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

- Chương trình mô đun phòng và trị bệnh cho gà có thể sử dụng dạy độc lập hoặc cùng một số mô đun khác cho các khoá tập huấn hoặc dạy nghề dưới 3 tháng (dạy nghề thường xuyên). 

- Chương trình mô đun phòng và trị bệnh cho gà được áp dụng cho cả nước.

- Ngoài người lao động nông thôn, có thể giảng dạy nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho các lao động khác có nhu cầu.  

- Là mô đun thực hành đòi hỏi tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác, tránh các nguy hiểm về các bệnh lây sang người.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

- Thiết kế bài giảng theo phương pháp tích hợp

- Sử dụng các phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm (thảo luận nhóm, làm mẫu...)

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Các phương pháp phòng bệnh cho gà 

- Một số bệnh ở gà.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

- Giáo trình bệnh truyền nhiễm (1998). Trường trung học kỹ thuật nông nghiệp T.W. NXB Nông nghiệp. Hà Nội.

- Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2003). Một số bệnh ở gà. Hà Nội, 2003.
- Lê Văn Năm (2004). Bệnh Gumboro ở gà và biện pháp phòng trị. NXB Nông nghiệp. Hà Nội.

- Lê Văn Năm (2004). Bệnh Marek một mô hình khối u truyền nhiễm. Hà Nội.

- Lê Văn Năm (2004). 100 câu hỏi và đáp án quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà. Hà Nội, 2004

- Hội chăn nuôi Việt Nam. Chuyên san chăn nuôi gia cầm. Hà Nội, 1999

- Nguyễn Huy Đạt, Phan Văn Lục, Nguyễn Văn Thạch, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Như Liên, Trần Văn Phượng, Vũ Chí Thiện (2009). Tài liệu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà. NXB Hà Nội.

- Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Minh Tâm (2007). Giáo trình vi sinh vật truyền nhiễm vật nuôi. NXB Hà Nội, 2007

- Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997). Dược lý thú y. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

- Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Lan Hương (2001). Giáo vi sinh vật thú y. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 



Tên mô đun: Ấp trứng gà nhân tạo



 Mã số mô đun: MĐ 03



Nghề: Nuôi gà đồi

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ẤP TRỨNG GÀ NHÂN TẠO

Mã số mô đun: MĐ 03

Thời gian mô đun: 35 giờ; (Lý thuyết: 06 giờ; Thực hành: 28 giờ; Kiểm tra hết mô đun:1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN

-  Vị trí: : Mô đun ấp trứng gà là một mô đun chuyên môn nghề trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp của nghề nuôi và phòng trị bệnh cho gà; được giảng dạy sau mô đun nuôi gà thịt công nghiệp, mô đun nuôi gà sinh sản công nghiệp, nuôi gà thả vườn và mô đun phòng trị bệnh cho gà; Mô đun ấp trứng gà cũng có thể giảng dạy độc lập theo yêu cầu của người học.

-  Tính chất: Mô đun được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp người học nghề có năng lực thực hành ấp trứng gà. Địa điểm đào tạo của mô đun được thực hiện tại cơ sở đào tạo hoặc cơ sở sản xuất.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Kiến thức: 
+  Chuẩn bị được các điều kiện ấp
+  Chuẩn bị được trứng ấp và đưa được trứng vào máy ấp, máy nở.
+  Mô tả được đặc điểm phát triển của phôi qua các giai đoạn ấp.
- Kỹ năng:

+  Thực hiện vận hành được máy ấp.
+  Thực hiện kiểm tra được trứng ấp
+ Thực hiện được công việc ra gà, làm vacxin, chăm sóc và vận chuyển gà con.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Nghiêm túc, trung thực, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TTT


	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian  (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuẩn bị điều kiện vào máy ấp
	3,5
	0,5
	3
	

	2
	Bài 2: Chuẩn bị trứng ấp
	3,5
	0,5
	3
	

	3
	Bài 3:Chuyển trứng vào máy ấp, máy nở
	5
	1
	4
	

	4
	Bài 4: Vận hành máy ấp, máy nở
	5
	1
	4
	

	5
	Bài 5: Kiểm tra trứng ấp
	6
	1
	5
	

	6
	Bài 6: Ra gà, phân loại và làm vacxin
	6
	1
	5
	

	7
	Bài 7:Chăm sóc, vận chuyển gà con
	5
	1
	4
	

	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	Cộng
	35
	6
	28
	1


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Chuẩn bị điều kiện vào máy ấp. 


Thời gian 0,5 giờ
Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ấp, máy nở.

- Xác định phương pháp vệ sinh sát trùng trạm ấp, vệ sinh sát trùng máy ấp và máy nở.

- Thực hiện vận hành thử, sửa chữa điều chỉnh các hư hỏng máy ấp máy nở.

- Xác định phương pháp vệ sinh và bảo dưỡng trạm ấp khi không hoạt động.

- Xây dựng được nội quy vệ sinh tại trạm ấp.

Nội dung

1. Máy ấp trứng gà
1.1. Vỏ máy
1.2. Bảng điều khiển, tín hiệu
1.3. Giá đỡ khay và khay đựng trứng
1.4. Hệ thống đảo trứng
1.5. Hệ thống thông thoáng
1.6. Hệ thống cấp nhiệt
1.7. Hệ thống tạo ẩm
1.8. Hệ thống bảo vệ
2. Vệ sinh sát trùng trạm ấp
3. Vệ sinh sát trùng máy ấp, máy nở
3.1. Máy ấp đa kỳ
3.2. Máy nở và máy ấp đơn kỳ.
4. Vận hành thử máy ấp, máy nở

5. Sửa chữa, điều chỉnh các hư hỏng
6. Vệ sinh và bảo dưỡng trạm ấp không hoạt động
7. Xây dựng nội quy vệ sinh tại trạm ấp
7.1. Đối với cán bộ và công nhân của trạm ấp
7.2. Đối với khách:
7.3. Đối với các phương tiện và dụng cụ khác

8. Thực hành

Bài 2: Chuẩn bị trứng ấp. 




Thời gian 0,5 giờ
Mục tiêu:

- Xác định phương pháp giao nhận trứng,

- Mô tả được phương pháp chọn trứng ấp, xếp trứng vào khay ấp

- Thực hiện được chọn trứng ấp, xếp trứng vào khay ấp và xông sát trùng trứng

- Xác định được phương pháp bảo quản trứng trước khi ấp

Nội dung:

1. Giao, nhận trứng
2. Chọn trứng ấp
3. Xếp trứng vào khay ấp
3.1. Phương tiện cần thiết 
3.2. Kỹ thuật xếp trứng
4. Xông sát trùng trứng
5. Bảo quản trứng trước khi ấp

6. Thực hành

Bài 3: Chuyển trứng vào máy ấp, máy nở. 
Thời gian 1,0 giờ
Mục tiêu:

- Mô tả được phương pháp chuyển trứng vào máy ấp, máy nở.

- Chuẩn bị máy ấp máy nở, các dụng cụ và điều kiện cần thiết.
- Thực hiện được công việc chuyển trứng vào máy ấp, máy nở.

Nội dung:

1. Chuẩn bị máy ấp, máy nở và trứng ấp
1.1. Chuẩn bị máy ấp
1.2. Chuẩn bị máy nở
1.3. Chuẩn bị trứng ấp
2. Chuẩn bị các dụng cụ và điều kiện cần thiết
2.1. Chuẩn bị các dụng cụ:
2.2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết:
3. Đưa trứng vào máy ấp
4. Lấy trứng ra khỏi máy ấp
5. Soi loại trứng hỏng và chuyển trứng ấp sang khay nở
6. Đưa trứng vào máy nở

7. Thực hành
Bài 4: Vận hành máy ấp, máy nở. 


Thời gian 1,0 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được phương pháp vận hành máy ấp, máy nở.

- Thực hiện được công việc vận hành máy ấp, máy nở.
- Xử lý được các sự cố sảy ra khi máy hoạt động

Nội dung:

1. Điều khiển nhiệt độ
2. Điều khiển ẩm độ
3. Điều khiển đảo trứng
4. Điều khiển hệ thống thông thoáng
5. Cách xử lý khi đang ấp bị mất điện

6. Thực hành
Bài 5: Kiểm tra trứng ấp. 



Thời gian 1,0 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được phương pháp kiểm tra trứng ấp.

- Thực hiện được công việc kiểm tra trứng ấp ở các giai đoạn ấp.
Nội dung:

1. Chuẩn bị mẫu kiểm tra
2. Soi trứng kiểm tra sự phát triển của phôi sau 6 ngày ấp
3. Soi trứng kiểm tra sự phát triển của phôi sau 11 ngày ấp
4. Soi trứng kiểm tra sự phát triển của phôi sau 19 ngày ấp 
5. Xử lý trứng bị hư hỏng

6. Thực hành
Bài 6: Ra gà, phân loại và làm vacxin. 

Thời gian 1,0 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được phương pháp ra gà, phân loại và làm vacxin.

- Thực hiện được công việc ra gà, phân loại và làm vacxin.
Nội dung:

1. Chuẩn bị dụng cụ và điều kiện cần thiết

1.1. Chuẩn bị dụng cụ cần thiết:

1.2. Chuẩn bị điều kiện cần thiết

2. Lấy gà con ra khỏi máy
3. Phân loại gà con
4. Làm vacxin

5. Thực hành

Bài 7: Chăm sóc, vận chuyển gà con. 


Thời gian 1,0 giờ
Mục tiêu:

- Xác định được phương pháp chăm sóc và vận chuyển gà con.

- Thực hiện được công việc chăm sóc và vận chuyển gà con.

Nội dung:

1. Đóng hộp gà con
2. Chăm sóc gà con mới nở
3. Chuẩn bị phương tiện vận chuyển gà con
4. Vận chuyển gà con
5. Giao, nhận gà con

6. Thực hành
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Địa điểm thực hành: Tại phòng học thực hành 

- lý thuyết và tại trạm ấp trứng gà.
- Thiết bị, dụng cụ: Giấy bút, bài tập, máy tính, máy chiếu, các khung mẫu, trứng ấp các giai đoạn, gà con 1 ngày tuổi, các loại trang thiết bị.
- phương tiện ấp trứng gà, trạm ấp trứng gà, kho bảo quản trứng, nhân lực, phương tiện vận chuyển, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Tự luận hoặc vấn đáp khi kết thúc môn học.

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành.

- Thi hết môn học: Viết hoặc vấn đáp

2. Nội dung đánh giá

- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ấp, máy nở.
- Xác định phương pháp vệ sinh sát trùng trạm ấp, vệ sinh sát trùng máy ấp và máy nở.

- Thực hiện vận hành thử, sửa chữa điều chỉnh các hư hỏng máy ấp máy nở.

- Xác định phương pháp vệ sinh và bảo dưỡng trạm ấp khi không hoạt động.

- Xây dựng được nội quy vệ sinh tại trạm ấp.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi chăn nuôi gà đồi nói riêng và ấp trứng nhân tạo nói chung.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy mô đun

- Giảng lý thuyết trên lớp.

- Hướng dẫn thực hành trên máy ấp trứng.

- Chiếu video về sự phát triển của phôi gà.

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm về nội dung đã được học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

Nội dung về kỹ thuật ấp trứng nhân tạo.

4. Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Duy Hoan, Trần Thanh Vân (1998). Giáo trìnhchăn nuôi giacầm. NXB Nông nghiệp – Hà Nội.

2. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thanh, Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai (1994). Chăn nuôi gia cầm. NXB Nông nghiệp

3. Hội chăn nuôi Việt Nam (1999). Chuyên san chăn nuôi gia cầm. Hà Nội.

4. Bùi Xuân Sơn (1997). Giáo trình ấp trứng nhân tạo trường công nhân kỹthuật chăn nuôi gia cầm. NXB Nông nghiệp. Hà Nội.

5. Nguyễn Thanh Sơn (1997). Giáo trình chọn giống gia cầm. NXB Nông nghiệp - Hà Nội.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 



Tên mô đun: Tiêu thụ sản phẩm


Mã số mô đun: MĐ 04



Nghề: Kỹ thuật nuôi gà đồi

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Mã số mô đun: MĐ 04

Thời gian của mô đun: 15 giờ; (Lý thuyết: 04 giờ; Thực hành: 10 giờ; Kiểm tra hết: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN
- Vị trí: Mô đun tiêu thụ sản phẩm là mô đun bổ trợ trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp: Nuôi gà đồi; được giảng dạy cuối cùng của chương trình, sau mô đun phòng và trị bệnh cho gà đồi. Mô đun có thể giảng dạy độc lập hoặc kết hợp với một số mô đun khác trong chương trình theo yêu cầu của người học.

- Tính chất: Đây là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề. 

Là mô đun cung cấp các kiến thức giúp người chăn nuôi lựa chọn được hình thức quảng cáo giới thiệu sản phẩm, chọn địa điểm bán hàng, cách bán hàng và biết tính toán các khoản chi phí, tính được doanh thu và lợi nhuận khi nuôi gà đồi. Mô đun được giảng dạy tại địa bàn có mô hình chăn nuôi thực tế để học viên tham quan, thu thập số liệu và áp dụng vào bài học.

II. MỤC TIÊU
- Về kiến thức: 

+ Mô tả được nội dung cơ bản về: Giới thiệu sản phẩm, chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm, thực hiện bán sản phẩm và tính hiệu quả kinh tế.


- Về kỹ năng: 

+ Tổ chức bán sản phẩm nuôi gà đồi phù hợp quy mô sản xuất và có hiệu quả kinh tế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nghiêm túc, trung thực, chính xác, khách quan, an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.

+ Có tinh thần trách nhiệm, có thái độ bảo vệ thương hiệu hàng hóa, phát triển tiêu thụ sản phẩm theo hướng vệ sinh an toàn và bền vững. 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	TT


	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (Giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Giới thiệu sản phẩm 
	3,5
	1,0
	2,5
	

	2
	Bài 2. Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm
	3,5
	1,0
	2,5
	

	3
	Bài 3. Bán sản phẩm
	5,5
	1,5
	3
	

	4
	Bài 4. Tính hiệu quả kinh tế
	2,5
	0,5
	2
	

	Kiểm tra hết mô đun
	1
	
	
	1

	Tổng
	15
	4
	10
	1


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Giới thiệu sản phẩm



Thời gian 1 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung công việc về giới thiệu sản phẩm gà đồi. 

- Thực hiện được việc giới thiệu sản phẩm gà đồi đúng yêu cầu kỹ thuật, 

Nội dung:

1. Nội dung giới thiệu sản phẩm gà đồi

1.1. Tài liệu, công cụ giới thiệu sản phẩm 

1.2. Nội dung giới thiệu sản phẩm

2. Giới thiệu sản phẩm

2.1. Một số phương pháp giới thiệu sản phẩm:

2.2. Chọn hình thức giới thiệu sản phẩm

3. Định giá sản phẩm gà đồi

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc xác định giá của sản phẩm

3.1.1. Yếu tố nội bộ gồm:

3.1.2. Yếu tố môi trường

3.2. Căn cứ để định giá sản phẩm gà đồi

3.2.1. Định giá theo người mua:

3.2.2. Định giá theo mức cạnh tranh hiện hành:

3.3. Thang giá sản phẩm gà đồi

Bài 2. Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm

Thời gian 1 giờ

Mục tiêu: 

 - Trình bày được nội dung công việc chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm chuẩn bị được địa điểm bán sản phẩm gà đồi, phù hợp với quy mô sản xuất và yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung:

1. Tìm thị trường bán sản phẩm gà đồi.

2. Lựa chọn thị trường mục tiêu.

3. Chuẩn bị địa điểm bán sản phẩm

3.1. Chọn loại địa điểm bán sản phẩm

3.2. Chọn vị trí bán sản phẩm

3.3. Trưng bày các sản phẩm gà đồi .

Bài 3: Bán sản phẩm



Thời gian: 1,5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung công việc bán sản phẩm gà đồi, gà nuôi thả


- Thực hiện được việc bán sản phẩm nuôi gà đồi theo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả.
Nội dung:

1. Nhận biết tâm lý khách hàng.

1.1.Nhận biết đặc điểm tâm lý khách hàng.

1.2. Xác định mục đích mua của khách hàng:

2. Quy trình bán sản phẩm.

2.1. Nhiệm vụ của người bán hàng:

2.2. Quy trình thực hiện bán hàng:

3. Thực hiện bán sản phẩm

3.1. Khái niệm, chức năng bán sản phẩm

3.2. Các hình thức bán sản phẩm.

3.2.1. Nhận biết hình thức bán sản phẩm

3.2.2. Chọn hình thức bán sản phẩm

3.3. Thực hiện kỹ năng bán hàng

3.4. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

3.4.1. Nhận biết các chương trình chăm sóc khách hàng:

3.4.2. Nguyên tắc của chăm sóc khách hàng:

3.4.3. Các mong muốn và kỳ vọng của khách hàng:

3.4.4. Nhận biết sự thỏa mãn của khách hàng:

Bài 4: Tính hiệu quả kinh tế


Thời gian: 0,5 giờ 

Mục tiêu:

- Xác định được các khoản thu, chi phí cho sản phẩm chăn nuôi;

- Định khoản các khoản mục trong quá trình sản xuất.

- Tính toán được chi phí và phân tích được hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh;

Nội dung:

1.Tính chi phí trong chăn nuôi gà đồi.

1.1. Xác định các khoản chi phí trong chăn nuôi
1.2. Tính tổng chi phí trong chăn nuôi:

2. Tính nguồn thu nuôi gà đồi.

2.1. Xác định các nguồn thu trong chăn nuôi gà đồi.

2.2. Tính tổng thu

3. Tính lỗ, lãi trong nuôi gà đồi.

3.1. Xác định phương pháp tính

3.2. Thực hiện tính lỗ, lãi cho một chu kỳ nuôi gà đồi.

3.2.1. Tính tổng chi phí

3.3. Tính hiệu quả kinh tế cho một chu kỳ chăn nuôi

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Địa điểm thực hành: Tại phòng học thực hành

- Lý thuyết và tại địa điểm bán hàng, 

- Thiết bị, dụng cụ: Giấy bút, bài tập, máy tính, máy chiếu, các loại sản phẩm gà con 1 ngày tuổi, gà thịt, trứng, trang thiết bị.

- Phương tiện tờ rơi quảng cáo, nhân lực, phương tiện vận chuyển, bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Tự luận hoặc vấn đáp khi kết thúc môn học.

- Bài thu hoạch thực tập, thực hành.

- Thi hết môn học: Viết hoặc vấn đáp

2. Nội dung đánh giá

- Mô tả được giới thiệu sản phẩm nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Xác định địa điểm tiêu thụ sản phẩm.

- Thực hiện vận hành quy trình bán sản phẩm.

- Xây dựng được các địa điểm bán sản phẩm.

- Hoạch toán được hiệu quả kinh tế của tiêu thụ sản phẩm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng

- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề.

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tế khi chăn nuôi gà đồi nói riêng và tiêu thụ sản phẩm nói chung.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp dạy mô đun
- Giảng lý thuyết trên lớp.

- Hướng dẫn thực hành trên thực đại.

- Chiếu video về các điểm buôn, bán sản phẩm.

- Tổ chức cho người học thảo luận nhóm về nội dung đã được học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

Nội dung về tiêu thụ sản phẩm.

4. Tài liệu tham khảo

- Isabel Lecup và Biện Quang Tú, năm 2011. Phương pháp phân tích thị trường và phát triển kinh doanh.NXB Nông nghiệp.

- Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp giảm nghèo tỉnh Phú Thọ, năm  2006.Giáo trình quản lý kinh tế hộ, trang trại, NXB Nông nghiệp.

- Tổng Cục dạy nghề, 2008. Giáo trình Tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Nhà xuất bàn Lao động xã hội.

- Tổng Cục dạy nghề, 2008. Giáo trình Nghiên cứu chiều hướng thị trường. Nhà xuất bàn Lao động xã hội.

- Dịch giả Lâm Đặng Cam Thảo “ Giải pháp bán hàng – Bí quyết tạo khách hàng cho những thị trường khó tiêu thụ sản phẩm. NXB Tổng hợp TP HCM 2010.

- Lê Minh Cẩn. Huấn luyện kỹ năng bán hàng. NXB Thanh niên.
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